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Số: 246/QĐ-SKSS Khánh Hòa , ngày 30  tháng 12  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu áp dụng tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh 

toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-SYT ngày 08/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-SKSS ngày 27/12/2024 của Trung tâm Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 



Căn cứ tờ trình số 658/TTr-SKSS ngày 27/12/2024 của Hội đồng định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản gồm: 

- Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I. 

- Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II. 

- Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III. 

2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định này 

bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo 

quy định; trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, chưa bao 

gồm quỹ thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang. 

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định này không vượt quá giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ Y tế quy định và bằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tương ứng do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 

12/12/2024. 

3. Đối tượng áp dụng: tất cả người dân đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản (bao gồm người có thẻ bảo hiểm y tế và không thẻ bảo hiểm y tế).  

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Giám đốc Trung tâm, Trưởng các khoa, phòng và toàn thể cán bộ viên chức, 

người lao động thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 3; 

- SYT (b/c); 

- BHXH tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT,KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Uyên 
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